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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đinh Huy Lưỡng 

Các Thẩm phán:            + Ông Nguyễn Tử Lượng 

                                       + Ông Trịnh Việt Thanh 

         -Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị L1, Thẩm tra viên, Tòa án tỉnh Ninh Bình. 

         -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Đinh Thị Nga - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 30 tháng 11 năm 2018 và ngày 03 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân 

dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 20/2018/TLPT-DS ngày 29 

tháng 8 năm 2018 về việc tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2018/DS-ST ngày 13 tháng 7 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2018/QĐPT-DS ngày 02 tháng  10 

năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 19/2018/QĐ-PT ngày 30 tháng 10 năm 

2018, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Trần Thị T, sinh năm 1948 

Trú tại: Xóm K1, xã V, huyện K, tỉnh Ninh Bình. 

-  Bị đơn: : Anh Vũ Văn H, sinh năm 1969 

            Chị Đỗ Thị L, sinh năm1970 

          Cùng trú tại: Xóm K1, xã V, huyện K, tỉnh Ninh Bình. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Đỗ Đình T1, sinh năm 1961 

Trú tại: Xóm K1, xã V, huyện K, tỉnh Ninh Bình. 

2. Bà Nguyễn Thị L1, sinh năm 1962  

Trú tại: Xóm K1, xã V, huyện K, tỉnh Ninh Bình. 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Bà Trần Thị T, sinh năm 1948 
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Trú tại: Xóm K1, xã V, huyện K, tỉnh Ninh Bình. 

Tại phiên tòa có mặt: Bà T, anh H, chị L, ông T1, bà L1. Khi tuyên án ông T1, bà 

L1 vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tại đơn khởi kiện ngày 27 tháng 10 năm 2017, bản tự khai ngày 31/10/2017 nguyên 

đơn bà Trần Thị T trình bày:  

Gia đình bà Trần Thị T sử dụng thửa đất có diện tích 4.872 m2 tại xã V huyện K, 

tỉnh Ninh Bình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1999 mang tên Vũ 

Văn N1 (ông N1 là chồng bà H, đã chết năm 2001). Thửa đất nhà bà T có tứ cận: Phía 

Bắc giáp sông tiêu chảy dài 22,25 m; phía Tây giáp đất nhà ông Đỗ Đình T1 dài 40 m; 

phía Nam giáp đường đi dài 22,25 m; phía Đông giáp giáp đất ông H dài 40 m. Phần ranh 

giới đất giáp nhà ông H bị gia đình ông H lấn chiếm theo chiều Đông sàn Tây là 4 m, 

chiều dài 29 m diện tích là 116 m. Ngoài ra ông H còn lấn chiếm của gia đình bà H 16m2 

đất vườn và 50 m2 đất hai lúa. Gia đình bà H đã khiếu nại lên Ủy ban nhân dân xã V giải 

quyết nhưng không có kết quả. Bà H làm đơn khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết buộc 

vợ chồng ông H phải trả cho gia đình bà 116 m2 đất thổ, 16 m2 đất vườn và 50 m2 đất 2 

lúa. 

Tại biên bản hòa giải  ngày 25/5/2018, bà Trần Thị T yêu cầu Tòa án: Buộc vợ 

chồng anh Vũ Văn H và chị Đỗ Thị L dỡ bỏ tài sản xây dựng trên phần đất thổ cư có diện 

tích là 98,5 m2 ở phía Bắc đường xóm và 35 m2 đất vườn ở phía Nam đường xóm để trả 

lại diện tích đất mà gia đình anh H, chị L đã lấn chiếm. 

Tại bản tự khai ngày 07/11/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn chị Đỗ 

Thị L trình bày: 

Chị Đỗ Thị L và anh Vũ Văn H sử dụng thửa đất số 221 tờ bản đồ số 2 xã V lập 

năm 1998, do ông Vũ Văn H2 (ông H2 là bố đẻ anh H) chuyển nhượng và đã được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Vũ Văn H2. Thửa đất nhà chị L có tứ 

cận: Phía Bắc giáp sông tiêu chảy; phía Tây giáp đất nhà bà Trần Thị T; phía Nam giáp 

đường đi; phía Đông giáp giáp đất ông Gia. Nguồn gốc thửa đất của gia đình chị L và gia 

đình bà T là của cụ Vũ Văn H1 và cụ Trần Thị N (cụ H1, cụ N là bố, mẹ đẻ ông N1 và 

ông H2). Khi còn sống cụ H1 và cụ N đã phân chia cho ông N1 phần đất phía Tây thửa 

đất trên đất có 4 gian nhà bổi và chia cho ông H2 phần đất phía Đông thửa đất trên đất 

có 01 gian nhà bổi, Cụ H1 chết năm 1992, cụ N ở lại 01 gian nhà bổi cùng với gia đình 

ông H2 cho đến khi cụ N chết. Ranh giới giữa hai gia đình đã được xác định từ năm 1983 

được thể hiện khi còn sống ông N1 đã xây tường bao xác định ranh giới từ nhà bổi đến 

đường xóm, ông H2 xây dựng bếp ở phía sau gian nhà bổi trên phần đất được chia. Sau 
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khi xảy ra tranh chấp đất với gia đình chị L, bà T đã tự ý phá đoạn tường bao xây dịch 

sang hết phần đất gian nhà bổi mà cụ H1 đang ở. Bà T khởi kiện cho rằng vợ chồng chị 

L lấn đất ở của gia đình bà T đồng thời còn vu khống cho vợ chồng chị lấn đất vườn và 

đất 2 lúa của gia đình bà T ở phia Nam đường xóm. Phần đất ở phía Nam đường xóm là 

đất do Ủy ban xã quản lý, cho các hộ đấu thầu đến hết năm 2013 theo thẳng phần đất của 

mỗi hộ, các hộ đấu thầu đã vượt lập tạo thành đất nổi như hiện nay. Chị L không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của bà T và cũng không có yêu cầu phản tố đối với phần đất bà 

T xây lấn sang phần đất nhà chị phía trước nhà bổi 5 gian. 

Tại bản tự khai ngày 13/11/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh Vũ 

Văn H trình bày: 

Anh H nhất trí với lời khai của chị L. Do điều kiện công việc anh H không tham gia 

giải quyết vụ kiện được nên ủy quyền cho chị L giải quyết mọi vấn đề liên quan đến 

quyền lợi của anh H. 

Tại các bản tự khai ngày 04/6/2018, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

ông Đỗ Đình T và bà Nguyễn Thị L1 trình bày:  

Gia đình ông T bà L1 sử dụng đất liền kề với gia đình bà T. Trước đây, giữa gia 

đình ông T, bà L1 có tranh chấp đất với gia đình bà T đã được Ủy ban nhân dân xã V hòa 

giải thống nhất được mốc giới. Nhưng lợi dụng lúc gia đình ông T vắng nhà bà T đã xây 

tường bao lấn quá mốc giới mà hai bên đã thỏa thuận. Gia đình ông T không chấp nhận 

ranh giới thực tế ranh giới nhà bà T xây tường bao. Tuy nhiên, ông T, bà L1 xác định 

không có liên quan tới việc tranh chấp đất của bà T và gia đình anh H, chị L. Ông T, bà 

L1 cũng không có yêu cầu độc lập nên xin được vắng mặt trong quá trình xét xử vụ án.  

Tại văn bản số 74/UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện 

K, tỉnh Ninh Bình trả lời theo yêu cầu của Tòa án: 

Tại bản đồ địa chính số 02 xã V lập năm 1984, tỷ lệ 1/2000, thửa đất số 220 

ghi chủ sử dụng là cụ H1; diện tích thửa là 918 m2, trong đó: đất ở là 452m2, đất 

trồng cây hàng năm (đất vườn) 186 m2, đất nuôi trồng thủy sản (ao) 270 m2.  

Tại bản đồ địa chính số 02 xã V lập năm 1998, tỷ lệ 1/2000, thửa đất số 220 

ghi chủ sử dụng là ông N1; diện tích thửa là 974 m2, trong đó: đất ở là 180m2, đất 

trồng cây hàng năm (đất vườn) 518 m2, đất nuôi trồng thủy sản (ao) 270 m2.  

Tại văn bản số 05/BC-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 Ủy ban nhân dân xã 

V, huyện K, tỉnh Ninh Bình trả lời theo yêu cầu của Tòa án: 

Sau khi cụ Vũ Văn H1 tách đất cho hai người con là ông H2 và ông N1 phía 

trước nhà bổi ông N1 đã xây tường ngăn ranh giới, phía sau ông H2 đã xây bếp và 

công trình phụ. Khi xây dựng các công trình này hai bên không xảy ra vướng mắc, 

đều tôn trọng nhau. Mặt khác, tại thời điểm đó bà N còn sống, quan điểm của bà N 
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vẫn chia đôi đất thổ cho hai con là ông Nam và ông H2. Về giấy tờ chuyển tên từ 

ông H1 sang ông N1, Ủy ban nhân dân xã V không còn hồ sơ gốc bởi thời gian đã 

lâu. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 05/2018/DS-ST ngày 13 tháng 7 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện K đã quyết định:  

Bác yêu cầu dỡ bỏ tài sản để đòi quyền sử dụng đất 98,5m2 đất thổ và 33,5m2 

đất vườn của bà Trần Thị T đối với vợ chồng anh Vũ Văn H và chị Đỗ Thị L. Giữ 

nguyên hiện trạng sử dụng đất của hai gia đình (có sơ đồ kèm theo). Việc Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của các bên không đúng với thực tế, căn cứ theo quyết định 

của bản án, các bên có quyền làm đơn đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp 

lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà các bên sử dụng. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí, chi phí tố tụng khác, trách nhiệm 

thi hành án và quyền kháng cáo cho các đương sự. 

Ngày 26/7/2018, nguyên đơn bà Trần thị T có đơn kháng cáo đề ngày 

24/7/2018 với nội dung kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 05/2018/DS-

ST của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

buộc vợ chồng anh Vũ Văn H và chị Đỗ Thị L dỡ bỏ tài sản để trả lại quyền sử dụng 

đất 98,5m2 đất thổ và 33,5m2 đất vườn của bà Trần Thị T do vợ chồng anh Vũ Văn 

H và chị Đỗ Thị L đã lấn chiếm. 

Tại phiên tòa các đương sự không hòa giải được. Nguyên đơn vẫn giữ nguyên 

yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo. Bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan vẫn giữ nguyên quan điểm như ở cấp sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phân tích, nhận định về 

trình tự tố tụng và các tình tiết của vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 

2 Điều 308, Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 12, Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Sửa bản án sơ 

thẩm số 05/2018/DS-ST ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện K, 

tỉnh Ninh Bình về việc tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai, 

theo hướng bỏ phần quyết định của bản án “Giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất của 

hai gia đình (có sơ đồ kèm theo). Việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các 

bên không đúng với thực tế, căn cứ theo quyết định của bản án, các bên có quyền 

làm đơn đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất mà các bên sử dụng”. Miễn án phí cho người kháng cáo vì bà T là người 

cao tuổi thuộc trường hợp được miễn án phí theo quy định của pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Nguyên đơn có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, thuộc trường hợp 

được miễn nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật nên được 

xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Theo tài liệu cung cấp của Ủy ban nhân dân huyện K diện tích đất tranh chấp 

thuộc thửa đất được thể hiện tại bản đồ địa chính số 02 xã V lập năm 1984, tỷ lệ 1/2000, 

thửa đất số 220 ghi chủ sử dụng là cụ Vũ Văn H1; diện tích thửa là 918 m2, trong đó: 

đất ở là 452m2, đất trồng cây hàng năm (đất vườn) 186 m2, đất nuôi trồng thủy sản (ao) 

270 m2. Tại bản đồ địa chính số 02 xã V lập năm 1998, tỷ lệ 1/2000, thửa đất số 220 

ghi chủ sử dụng là ông Vũ Văn N1; diện tích thửa là 974 m2, trong đó: đất ở là 180m2, 

đất trồng cây hàng năm (đất vườn) 518 m2, đất nuôi trồng thủy sản (ao) 270 m2. Như 

vậy, khi khởi kiện nguyên đơn bà Trần Thị T chưa cung cấp cho Tòa án huyện K các 

tài liệu để chứng minh quyền khởi kiện của mình theo quy định tại Điều 186 Bộ Luật 

Tố tụng Dân sự. Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm Thẩm phán đã không 

thực hiện việc yêu cầu nguyên đơn giao nộp tài liệu chứng cứ để xác định bà T là người 

có quyền và lợi ích bị xâm phạm theo quy định tại Điều 96 và Điều 198 Bộ Luật Tố 

tụng Dân sự. Tuy nhiên, các tài liệu có trong hồ sơ đã thể hiện: Khi cụ Trần Thị N còn 

sống đã xảy ra tranh chấp đất giữa cụ N và bà Trần Thị T về việc phân chia đất phần 

đất tranh chấp mà bà T khởi kiện và đã được Ủy ban nhân dân xã V giải quyết nhưng 

không hòa giải được; tại Biên bản hòa giải về việc giải quyết tranh chấp đất đai ngày 

25/4/2009 (tài liệu do Ủy ban nhân dân xã V cung cấp) cụ Trần Thị N đã thể hiện quan 

điểm khi ông Vũ Văn H1 còn sống ông bà H1 đã chia đôi đất ở cho ông H2 và ông N1, 

ông N1 đã xây tường ngăn ranh giới. Như vậy, phần diện tích đất đất tranh chấp được 

xác định có nguồn gốc là của cụ Vũ Văn H1 và bà Trần Thị N cho hai con là Vũ Văn 

N1 và Vũ Văn H2. Diện tích đất tranh chấp là phần giáp ranh giữa đất được cụ H1 và 

cụ N chia cho ông H2 và ông N1. Khi khởi kiện ông Vũ Văn N1 đã chết cấp sơ thẩm 

không đưa những người thuộc diện thừa kế của ông N1 tham gia tố tụng là bỏ sót người 

tham gia tố tụng.  

[3] Bản án sơ thẩm đã xử bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn  buộc vợ chồng 

anh Vũ Văn H và chị Đỗ Thị L dỡ bỏ tài sản trả lại cho bà Trần Thị T quyền sử dụng 

đất 98,5m2 đất thổ và 33,5m2 đất vườn nhưng lại phân định ranh giới theo hiện trạng 

sử dụng đất của hai gia đình (kèm theo sơ đồ phân định ranh giới đất giữa hai gia 

đình). Như vậy, quyết định của Bản án sơ thẩm số 05/2018/DS-ST ngày 13 tháng 7 

năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện K đã phân định ranh giới của phần đất tranh 

chấp và tuyên quyền cho các đương sự được đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của bản án là xâm 
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phạm tới quyền lợi ích hợp pháp của các đương sự là những người thừa kế di sản 

của ông N1. 

 [4] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình nhận định cấp sơ thẩm bỏ 

lọt người tham gia tố tụng nhưng cho rằng không ảnh hưởng đến quyền lợi của đương 

sự nên đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án dân sự sơ thẩm số 05/2018/DS-ST ngày 

13 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện K theo hướng bỏ phần giữ nguyên 

hiện trạng sử dụng đất của hai gia đình (có sơ đồ kèm theo). Việc Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của các bên không đúng với thực tế, căn cứ theo quyết định của 

bản án, các bên có quyền làm đơn đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp lại 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà các bên sử dụng của bản án sơ thẩm. Với đề 

nghị này của Viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy 

nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn anh H, Chị L dỡ bỏ tài sản để đòi quyền sử 

dụng đất 98,5m2 đất thổ và 33,5m2 đất vườn theo diện tích đất tranh chấp được Tòa 

án xác định theo biên bản thẩm định tại chỗ mà gia đình bị đơn đang sử dụng. Bản 

chất của yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là xác định ranh giới quyền sử dụng đất 

giữa nguyên đơn và bị đơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nguyên 

đơn. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nguyên đơn làm căn cứ khởi kiện mang 

tên ông Vũ Văn N1, ông N1 chết năm 2001 không để lại di chúc nên mọi phán quyết 

liên quan đến quyền sử dụng đất này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những 

người thuộc diện thừa kế của ông N1. Quan điểm của Viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình 

cho rằng không ảnh hưởng đến quyền lợi của họ là không có cơ sở nên không được 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.  

[5] Từ phân tích trên, xét thấy Bản án số 05/2018/DS-ST ngày 13 tháng 7 năm 

2018 của Tòa án nhân dân huyện K đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng ảnh 

hưởng tới quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Do đó, cần thiết phải hủy 

bản án sơ thẩm để giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện K giải quyết lại theo trình 

tự sơ thẩm. 

 Do bản án sơ thẩm bị hủy nên người kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:   

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310, Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

          1. Hủy bản án sơ thẩm số 05/2018/DS-ST ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Tòa 
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án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình về việc tranh chấp đất đai theo quy định của 

pháp luật về đất đai.  

          2. Giao hồ sơ vụ án nêu trên cho Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình 

giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. 

          Bà Trần Thị T không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

          3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án là ngày 03 

tháng 12 năm 2018. 

Nơi nhận: 
- Tòa án cấp cao tại Hà nội; 

- Tòa án nhân dân huyện K; 

- Viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện K; 

- Các đương sự; 

- Phòng KTNV-THA; 
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
     
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đinh Huy Lưỡng 
 

 

 

 


